
Phụ lục số 3- HĐND

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

Đơn vị tính: Triệu đồng

A Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (I+II) 8.140.900

I Thu nội địa 8.035.900

1 Thu từ khu vực doanh nghiệp do nhà nước giữ vai trò chủ đạo trung ương quản lý 210.000

2 Thu từ khu vực doanh nghiệp do nhà nước giữ vai trò chủ đạo địa phương quản lý 535.000

3 Thu từ khu vực doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài 70.000

4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 1.315.000

5 Lệ phí trước bạ 280.000

6 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 8.000

7 Thuế thu nhập cá nhân 465.000

8 Thuế bảo vệ môi trường 2.270.000

9 Phí, lệ phí 192.900

10 Tiền sử dụng đất 750.000

11 Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 76.000

12 Thu khác ngân sách 280.000

13 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác tại xã, phường, thị trấn 3.000

14 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 1.500.000

15 Thu tiền cấp quyển khai thác khoáng sản, tài nguyên nước 11.000

16 Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận sau thuế 70.000

II Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 105.000

B Tổng thu ngân sách địa phương (I+II+III+IV) 14.124.109

I Thu NSĐP hưởng theo phân cấp 6.480.440

1 Các khoản thu 100 % 3.144.040

2 Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm ( % ) 3.336.400

II Thu bổ sung từ NSTW 6.765.596

1 Bổ sung cân đối ngân sách 4.883.126

2 Bổ sung có mục tiêu 1.882.470

III Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang 816.873
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(Kèm theo Nghị quyết số 377/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
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